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PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HẢI LĂNG  
TRƯỜNG: ................................................           

        
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II 

NĂM HỌC: ................................................. 
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1 

Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề) 
 

ĐỀ SỐ I 
 

 Phần 1: Kiểm tra đọc: (10 điểm) 
 Học sinh bóc thăm đọc một trong các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 34 (SGK-
Tiếng Việt lớp 1/ Tập2) 
B- Phần 2: Kiểm tra viết: (10 điểm) 
1. Nối ô chữ cho phù hợp (1 điểm): 

bố em  hát rất hay 

   

cô giáo  thổi rì rào 

   

ngọn gió  là bác sĩ 

 
2. Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống (2 điểm): 
 oang  /  oac  /  uynh  /  ênh  

 chơi bập b................; kh........... tay; bố mặc áo kh.........; 
 cửa sổ mở t........... 
3. Viết các từ ngữ sau (2 điểm): dài ngoẵng, chênh vênh, lách cách, khuynh hướng. 
4. Chính tả: (5 điểm) GV đọc cho học sinh viết bài: “Người trồng na”, Viết đoạn: "Một cụ 
già .....có phải hơn không" sách Tiếng Việt 1 - tập2 trang 142 ). 

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT 
LỚP 1 CUỐI KÌ II 

 
A- Phần 1: Kiểm tra đọc: (10 điểm) 
B- Phần 2: Kiểm tra viết: (10 điểm) 
1.   Nối đúng 3 cặp ô chữ phù hợp được 1 điểm 



Trung tâm Luyện thi AMAX – Hà Đông. Hotline 0902196677 
 
 

 
  

Fanpage: https://www.facebook.com/luyenthiamax/ 

 (bố em nối với là bác sĩ; cô giáo nối với hát rất hay; ngọn gió nối với thổi rì rào.) 
2. Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống (2 điểm): 
 Điền đúng mỗi vần được 0,5 điểm 
3. Viết các từ ngữ sau (2 điểm). 
 Viết đúng, đẹp, sạch sẽ được 2 điểm. 
4. Chính tả: (5 điểm) 
  Viết đúng, đẹp được 5 điểm, sai mỗi lỗi trừ 0,25 điểm. 

 

 
 


